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* Mở đầu. 
Chiến tranh nhân dân Việt Nam (CTND) là nét nghệ thuật đặc sắc và độc đáo được kế thừa những tinh hoa quân sự của nhân loại và được đúc kết từ cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Sức mạnh đoàn kết của nhân dân đã trở thành một thứ vũ khí sắc bén, lợi hại mà không có bất cứ một thế lực ngoại xâm nào có thể đánh thắng.
 Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay nhận thức rõ nội dung cơ bản của CTND bảo vệ Tổ quốc là một vấn đề hết sức quan trọng để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN)
1. Những nhân tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay.
Tình hình thế giới: 
Hiện nay trên thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn. Các quốc gia đều rất quan tâm đến việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế cũng như khẳng định vị thế của quốc gia và ngày càng có nhiều nước tham gia vào các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi và phát triển theo hướng một nền kinh tế mở, kinh tế tri thức. Cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đã tác động trực tiếp đến sự phát triển của toàn thế giới.
Bên cạnh đó, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, chiến tranh cục bộ, khủng bố vẫn diễn ra ở nhiều nơi với mức độ, tính chất ngày càng phức tạp, khó lường; các yếu tố đe dọa đến an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. Các nhân tố bất ổn của tình hình thế giới và nhiều khu vực đang nổi lên và diễn biến hết sức phức tạp do sự điều chỉnh chính sách của Mĩ và Trung Quốc.
Tình hình khu vực:
Đông Nam Á được đánh giá là khu vực phát triển năng động nhưng hiện nay vẫn đang còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; tranh chấp lãnh thổ, biên giới, biển đảo đang diễn ra nhiều nơi và ngày càng phức tạp. Các nước lớn đang tăng cường ảnh hưởng của mình để lôi kéo, chia rẽ sự đoàn kết các nước trong khu vực ASEAN.
Tình hình trong nước:
Với những thắng lợi vẽ vang trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cùng với những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp CNH – HĐH đã  tạo ra thế và lực mới để đất nước ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Về thuận lợi: Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đường lối độc lập, tự chủ, sáng tạo. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn và rất quan trọng làm cho thế và lực của nước ta có sự phát triển vượt bậc. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường. Nước ta có truyền thống yêu nước, lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết và nhân ái. Những năm gần đây, kinh tế nước ta tăng trưởng khá ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ta được cải thiện đáng kể. Tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định, QP-AN được tăng cường. Quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực được tiến hành chủ động, đạt kết quả tốt. Vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Đây là những thuận lợi rất cơ bản đối với chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. 
Khó khăn: hiện nay nước ta cũng đang đứng trước những nguy cơ và thách thức lớn mà Đảng ta đã chỉ rõ 4 nguy cơ: Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; Chệch hướng xã hội chủ nghĩa; Nạn tham nhũng và tệ quan liêu; “DBHB” do các thế lực thù địch gây ra đến nay vẫn tồn tại. Những nguy cơ đó đang diễn biến hết sức phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau không thể xem nhẹ nguy cơ nào.
 Những vấn đề trên tuy chưa phải là toàn bộ những nhân tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, song đây là những nhân tố cơ bản nhất, ảnh hưởng thường xuyên và trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay. Nắm vững các nhân tố trên có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chiến lược bảo vệ Tổ quốc XHCN của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. 
2. Nội dung của CTND bảo vệ Tổ quốc Việt Nam  xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN mang tính toàn diện. Được thể hiện trong đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng. Đại Hội XII của Đảng đã nhấn mạnh nội dung bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay là: “Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; Bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH,HĐH; Bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; Bảo vệ nền văn hóa; Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”1.
Vì vậy CTND bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay cần tập trung vào những nội dung sau:
2.1. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 
Đây là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong CTND bảo vệ Tổ quốc, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ cho được từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bao gồm bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển, thềm lục địa, biên giới của Tổ quốc; giữ vững độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Bảo vệ những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã phải đổ mồ hôi, xương máu mới giành được.
2.2. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. 
Đây là những nội dung có mối quan hệ khăng khít, thống nhất, hòa quyện trong CTND. Nội dung này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi vì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước xã hội chủ nghĩa mới đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, bảo vệ Đảng là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối quan điểm, uy tín của Đảng và làm cho đường lối của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong cuộc sống. Bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên. Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bảo vệ Nhà nước là bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ bộ máy chính quyền và sự quản lý, điều hành của Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.
Bảo vệ nhân dân là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ cuộc sống lao động hòa bình, của nhân dân (bao gồm nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài), chống mọi hành động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bảo vệ chế độ XHCN là bảo vệ lý tưởng và định hướng XHCN, bảo vệ chế độ chính trị và chế độ kinh tế XHCN.
2.3. Bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH – HĐH
 Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo điều kiện cho đất nước ta phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH, đi tắt đón đầu thực hiện cách mạng công nghệ lần thứ tư và thực hiện mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ đường lối đổi mới và những thành quả của sự nghiệp đổi mới, CNH – HĐH, đánh bại mọi âm mưu và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
2.4. Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Trong  bối cảnh hiện nay để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc bao gồm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc trong phạm vi lãnh thổ và bảo vệ lợi ích của những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, lợi ích của nước ta trong các tổ chức quốc tế. Đấu tranh ngăn chặn, loại trừ và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xâm hại, đe dọa đến an ninh và lợi ích quốc gia, dân tộc đến sự trường tồn và phát triển của đất nước. 
2.5. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự ATXH và nền văn hóa.
Là bảo vệ cho đất nước được bình yên, bảo vệ mọi cơ mật của quốc gia, xã hội ổn định và phát triển bền vững. Bảo vệ nền văn hóa Việt Nam là bảo vệ truyền thống yêu nước, cốt cách tâm hồn Việt Nam trong thời đại mới. Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là mục tiêu và là động lực mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới hiện nay. Ra sức đấu tranh chống văn hóa đồi trụy, phản động và tàn dư văn hóa xấu độc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân dân tộc.
Như vậy chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới hiện nay có nội hàm rộng hơn, phản ánh sự bảo vệ toàn diện hơn, bao quát hơn trên mọi phương diện, mọi lĩnh vực của đất nước. Những nội dung trên là một thể thống nhất, liên quan mật thiết với nhau không thể xem nhẹ hay tuyệt đối hóa một nội dung nào.
     3. Một số vấn đề chiến lược trong CTND bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.
Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược được Đảng ta xác định là quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam. Ở mỗi giai đoạn cách mạng việc xác định chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc phải căn cứ vào tình hình cụ thể và có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN ở nước ta. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN, cần làm tốt những vấn đề chiến lược sau đây:
3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh.
Thực tiễn của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay cho thấy, Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng, trong đó có nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Do vậy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là yêu cầu đòi hỏi cấp thiết trong xây dựng quốc phòng và an ninh hiện nay. Đồng thời không ngừng tăng cường xây dựng quân đội nhân dân (QĐND) và công an nhân dân (CAND) Việt Nam vững mạnh toàn diện, đặc biệt là về chất lượng chính trị, tư tưởng. 
Đối với quốc phòng và an ninh, Đảng hoạch định đường lối, quan điểm, đề ra nhiệm vụ, nguyên tắc chỉ đạo. Xây dựng chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia. Ban chấp hành Trung ương và Bộ chính trị trực tiếp quyết định và xử lý những vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia. 
Đối với QĐND và CAND, Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, bảo đảm cho quân đội và công an trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Giai đoạn hiện nay, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với quân đội và công an phải tập trung xây dựng quân đội và công an vững mạnh về mọi mặt, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. Hết sức chú trọng tới việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an ở mọi cấp. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức trong sáng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Luôn luôn cảnh giác và kiên quyết đập tan mọi âm mưu “Phi chính trị” hoá quân đội và công an của các thế lực thù địch hòng xoá bỏ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an.
3.2. Xây dựng tiềm lực toàn diện của đất nước, đặc biệt tiềm lực về kinh tế, tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân và sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, quốc phòng và an ninh với kinh tế trong các chiến lược, qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Phối hợp hoạt động quốc phòng và an ninh với hoạt động đối ngoại.
Trong đó xây dựng tiềm lực kinh tế của đất nước vững mạnh là yếu tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Sức mạnh về kinh tế của đất nước bảo đảm cho xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân hùng mạnh, bảo đảm cho đất nước chủ động đối phó thắng lợi với cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch nếu xảy ra. Ăngghen khẳng định: “Không có gì lại phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế tiên quyết hơn là chính ngay quân đội và hạm đội”[2]. Kinh tế của đất nước vững mạnh là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc ở từng khu vực và trong phạm vi cả nước. 
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, do đó phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, tạo cơ sở chính trị - xã hội cho bảo vệ thắng lợi thành quả cách mạng. Xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ , từng bước hiện đại. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp. Xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc vững chắc trong mọi tình huống. Tăng cường sự lãnh đạo của của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò của nhân dân, để thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2.4. Quán triệt tư tưởng cách mạng tiến công, chủ động đánh thắng địch trong mọi hoàn cảnh, tình huống chiến tranh.
Với tư tưởng cách mạng không ngừng, cách mạng tiến công là bản chất của mọi cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay, tư tưởng này càng phải được quán triệt một cách sâu sắc trong cả nước, đặc biệt với quân đội và công an để nhằm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thể lực thù địch trong chiến lược “DBHB”.
Cần chủ động xây dựng và luyện tập các phương án tác chiến chống bạo loạn, xây dựng các khu vực phòng thủ ở tất cả các địa phương, khu vực. Dự kiến sát tình huống và có phương án giải quyết tốt các tình huống khi có chiến tranh xảy ra ở các địa bàn chiến lược, quy mô, thời gian và không gian cụ thể.
Quán triệt tư tưởng cách mạng tiến công, đòi hỏi mọi tổ chức, mọi người dân, đặc biệt là lực lượng vũ trang nhân dân phải xây dựng ý chí quyết tâm cao, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, đánh thắng địch, giành thắng lợi cuối cùng trong mọi hoàn cảnh, tình huống.
* Kết luận
Tiến hành chiến tranh nhân dân là một trong những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng, là nghệ thuật, đồng thời cũng là quy luật để giành thắng lợi trong chiến tranh của dân tộc Việt Nam. Trong tình hình mới hiện nay chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đang đặt ra yêu cầu cao hơn về trình độ, nhận thức, cách thức tổ chức và phương thức tiến hành nhưng chúng ta vẫn dựa vào sức mạnh của toàn dân, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện để nhằm đấu tranh làm thất bại bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phát huy và huy động mọi khả năng cao nhất của nhân dân tham gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
* Tài liệu tham khảo
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